
1 CH1601012 Lê Thị Mộng Linh 10/11/1984 KHMT 2016
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 108

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, ngày 26 

tháng 04 năm 2021)

2 CH1602021 Đinh Việt Hùng 25/07/1986 CNTT 2016
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 82

Thi ngày 05/07/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 681/ KHTN-SĐH, ngày 21 

tháng 07 năm 2020)

3 CH1602028 Võ Hoàng Thái 25/12/1994 CNTT 2016
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 96

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, ngày 26 

tháng 04 năm 2021)

4 CH1702010
Nguyễn Mạnh 

Hùng
10/01/1989 CNTT 2017 

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 93

Thi ngày 22/12/2019 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM 

5 CH1702020
Đặng Trường 

Giang
25/04/1984 CNTT 2017 

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

107 Thi ngày 22/12/2019 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM 

6 CH1702022 Nguyễn Hiếu Lễ 12/06/1985 CNTT 2017 
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

81 Thi ngày 17/11/2019 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM 

7 CH1702023 Hà Sơn Nhật 21/01/1984 CNTT 2017 
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

85 Thi ngày 17/11/2019 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM 

Ngành Khóa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( Đính kèm quyết định số    650 / QĐ- ĐHCNTT, ngày  25  tháng 10  năm  2021   của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)
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8 CH1702024 Nguyễn Vĩnh Tân 27/03/1983 CNTT 2017 
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

114 Thi ngày 17/11/2019 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM 

9 CH1802034 Trịnh Nguyên Bác 21/12/1996 CNTT 2018 
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

139.5
Thi ngày 18/10/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1096/ KHTN-SĐH, ngày 

27 tháng 10 năm 2020)

10 CH1802047 Ngô Khánh Khoa 14/3/1996 CNTT 2018
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

120.5
Thi ngày 18/10/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1096/ KHTN-SĐH, ngày 

27 tháng 10 năm 2020)

11 CH1802048 Nghi Hoàng Khoa 16/05/1995 CNTT 2018
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 103

Thi ngày 18/10/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1096/ KHTN-SĐH, ngày 

27 tháng 10 năm 2020)

12 CH1802065
Nguyễn Thanh 

Tùng
01/11/1995 CNTT 2018

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 117

Thi ngày 18/10/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1096/ KHTN-SĐH, ngày 

27 tháng 10 năm 2020)

13 CH1902002
Nguyễn Võ Tấn 

Đạt
30/12/1988 CNTT 2019

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 109

Thi ngày 07/06/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (QĐ 514/ QĐ-KHTN, ngày 17 

tháng 06 năm 2019)

14 CH1902009 Châu Minh Hòa 14/01/1996 CNTT 2019
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 111

Thi ngày 07/06/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (QĐ 514/ QĐ-KHTN, ngày 17 

tháng 06 năm 2019)

15 CH2004002 Trần Thùy Dương 02/3/1994 HTTT 2020
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 106

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, ngày 26 

tháng 04 năm 2021)
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16 CH2004005
Võ Huỳnh Quang 

Hiếu
23/07/1981 HTTT 2020

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 82.5

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, ngày 26 

tháng 04 năm 2021)

17 CH2001008 Văn Thiên Luân 03/2/1997 KHMT 2020
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 120

Thi ngày 20/12/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1372/ KHTN-SĐH, ngày 

29 tháng 12 năm 2020)

18 CH2002003 Lê Thành Danh 18/02/1994 CNTT 2020
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 101.5

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, ngày 26 

tháng 04 năm 2021)

19 CH2002010 Phạm Ri Nép 19/08/1991 CNTT 2020
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 80

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, ngày 26 

tháng 04 năm 2021)

20 CH2002012
Tạ Nguyễn Thanh 

Nhân
30/01/1993 CNTT 2020

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 124

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, ngày 26 

tháng 04 năm 2021)

21 CH2002030 Lê Thành Công 18/02/1994 CNTT 2020
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 80

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, ngày 26 

tháng 04 năm 2021)

Danh sách gồm: 21 Học viên.
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